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THỨ TIẾT 
Đồng Cành Minh AnhV Tình 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 

1           

2           

3           

4           

5           

3 

1           

2           

3           

4           

5           

4 

1           

2           

3  Toán+ - 12LKBC4         

4  Toán+ - 12LKBC4         

5  Toán+ - 12LKBC4         

5 

1    Toán+ - 12LKBC3    Văn+ - 12LKBC1   

2    Toán+ - 12LKBC3    Văn+ - 12LKBC1   

3        Văn+ - 12LKBC1   

4    Toán+ - 12LKBC2    Văn+ - 12LKBC1   

5    Toán+ - 12LKBC2       

6 

1  Toán+ - 12LKBC4  Toán+ - 12LKBC3 Toán+ - 12LKBC1 Toán+ - 12LKBC1   Văn+ - 12LKBC2  

2  Toán+ - 12LKBC4  Toán+ - 12LKBC3 Toán+ - 12LKBC1 Toán+ - 12LKBC1   Văn+ - 12LKBC2  

3  Toán+ - 12LKBC4  Toán+ - 12LKBC3 Toán+ - 12LKBC1 Toán+ - 12LKBC1   CĐ(Văn) - 12LKBC2  

4  CĐ(Toán) - 

12LKBC4 
 Toán+ - 12LKBC3       

5  CĐ(Toán) - 

12LKBC4 
 CĐ(Toán) - 

12LKBC3 
      

7 

1    CĐ(Toán) - 

12LKBC2 
   Văn+ - 12LKBC1 Văn+ - 12LKBC2  

2    Toán+ - 12LKBC2    Văn+ - 12LKBC1 Văn+ - 12LKBC2  

3    Toán+ - 12LKBC2    CĐ(Văn) - 12LKBC1 Văn+ - 12LKBC2  

4    Toán+ - 12LKBC2     Văn+ - 12LKBC2  

5    Toán+ - 12LKBC2       
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THỨ TIẾT 
Hằng Linh (BP) Nga Kim Cúc Triều 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 

1           

2           

3           

4           

5           

3 

1           

2           

3           

4           

5           

4 

1           

2           

3           

4           

5           

5 

1 Văn+ - 12LKBC3     Sử+ - 12LKBC2  Sử+ - 12LKBC4   

2 Văn+ - 12LKBC3     Sử+ - 12LKBC2  Sử+ - 12LKBC4   

3 Văn+ - 12LKBC3     CĐ (Sử) - 12LKBC2  CĐ (Sử) - 12LKBC4   

4 CĐ(Văn) - 12LKBC3   Văn+ - 12LKBC4       

5    Văn+ - 12LKBC4       

6 

1      Sử+ - 12LKBC2 Sử+ - 12LKBC4    

2      Sử+ - 12LKBC2 Sử+ - 12LKBC4    

3      HĐTN-HN - 

12LKBC2 
CĐ (Sử) - 12LKBC4    

4      HĐTN-HN - 

12LKBC2 
    

5      HĐTN-HN - 

12LKBC2 
    

7 

1 Văn+ - 12LKBC3  CĐ(Văn) - 12LKBC4      Sử+ - 12LKBC1 Sử+ - 12LKBC3 

2 Văn+ - 12LKBC3  Văn+ - 12LKBC4      Sử+ - 12LKBC1 Sử+ - 12LKBC3 

3 Văn+ - 12LKBC3  Văn+ - 12LKBC4      Sử+ - 12LKBC1 Sử+ - 12LKBC3 

4   Văn+ - 12LKBC4      Sử+ - 12LKBC1 Sử+ - 12LKBC3 

5   Văn+ - 12LKBC4        
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THỨ TIẾT 
Thanh Xuân Hà Thái Linh Dũng 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 

1           

2           

3           

4           

5           

3 

1           

2           

3           

4           

5           

4 

1           

2           

3           

4           

5           

5 

1       Địa+ - 12LKBC1  Địa+ - 12LKBC2  

2       Địa+ - 12LKBC1  Địa+ - 12LKBC2  

3    HĐTN-HN - 

12LKBC3 
  Địa+ - 12LKBC1  Địa+ - 12LKBC2  

4    HĐTN-HN - 

12LKBC3 
  Địa+ - 12LKBC1  Địa+ - 12LKBC2  

5    HĐTN-HN - 

12LKBC3 
      

6 

1     Địa+ - 12LKBC3      

2     Địa+ - 12LKBC3      

3     Địa+ - 12LKBC3      

4 HĐTN-HN - 

12LKBC4 
   Địa+ - 12LKBC3      

5 HĐTN-HN - 

12LKBC4 
         

7 

1           

2           

3           

4           

5           
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THỨ TIẾT 
Lê Vân     

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 

1           

2           

3           

4           

5           

3 

1           

2           

3           

4           

5           

4 

1           

2           

3           

4           

5           

5 

1           

2           

3           

4           

5           

6 

1           

2           

3           

4           

5           

7 

1  GDKTPL+ - 

12LKBC4 
        

2  GDKTPL+ - 

12LKBC4 
        

3  GDKTPL+ - 

12LKBC4 
        

4  GDKTPL+ - 

12LKBC4 
        

5           

 


